
   

TRUNG TÂM 

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA 

TRUNG TÂM DỰ BÁO  

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc 

* 

*            * 

                     Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2017 

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN VỪA 10 NGÀY CÁC SÔNG BẮC BỘ  

1.Tóm tắt tình hình thủy văn từ 11/01 đến 20/01/2017 

 +) Hệ thống sông Hồng 

Trong 10 ngày qua, trên sông Thao tại Yên Bái xuất hiện một đợt lũ trái mùa với 

biên độ gần 3,0m. Mực nước trên sông Lô, sông Hồng biến đổi chậm theo xu thế lên do 

các hồ xả nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2017 từ ngày 8-15/1/2017. Đặc trưng mực 

nước tại các trạm chính như sau: 

- Trên sông Thao tại Yên Bái, mực nước cao nhất là 27,97m lúc 3 giờ ngày 13/1, thấp 

nhất 24,92m lúc 7 giờ ngày 19/1. 

- Trên sông Lô tại Tuyên Quang, mực nước thấp nhất là 15,19m lúc 22 giờ ngày 18/1. 

- Hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội, mực nước thấp nhất là 0,64m lúc 7 giờ ngày 19/1. 

+) Hệ thống sông Thái Bình  

Mực nước trên các sông Cầu, Thương, Lục Nam và sông Thái Bình biến đổi 

chậm ở mức thấp và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Đặc trưng mực nước tại các trạm 

chính như sau: 

   - Trên sông Cầu tại Đáp Cầu, mực nước thấp nhất là 0,26m lúc 7 giờ ngày 20/1;  

   - Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương, mực nước thấp nhất là 0.09 m lúc 7 giờ 

ngày 20/1;  

   - Trên sông Lục Nam tại Lục Nam, mực nước thấp nhất là -0,03m lúc 7 giờ ngày 20/1; 

    - Trên sông Thái Bình tại Phả Lại, mực nước cao nhất là 1,76m lúc 8 giờ ngày 12/1, 

mực nước thấp nhất là 0,16m lúc 3 giờ ngày 20/1. 

Bảng 1: Đặc trưng mực nước thực đo tại trạm Hà Nội và trạm Phả Lại 11 ngày qua 

Sông Trạm  Cao nhất (cm) 
Thấp nhất 

(cm) 

Trung bình 

(cm) 

Hồng Hà Nội 276 64 183 

Thái Bình Phả Lại 176 16 95 

2. Dự báo tình hình thủy văn từ ngày 21/01 đến ngày 31/01/2017  

  Từ ngày 22/1-26/1, các hồ thủy điện xả nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân đợt 2 

nên mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ dao động trong khoảng từ 2,2m đến 

2,6m, sau đó xuống. Các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và 

chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. 

 Đặc trưng mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội và trên sông Thái Bình tại Phả 

Lại được dự báo như trong bảng dưới đây. Mực nước cao nhất tại Phả Lại có khả năng 

xuất hiện vào ngày 27/1 và mực nước thấp nhất có khả năng xuất hiện vào ngày 21/1. 

Bảng 2: Đặc trưng mực nước dự báo tại trạm Hà Nội và trạm Phả Lại 11 ngày tới 

Sông Trạm 
Cao nhất 

(cm) 
Thấp nhất 

(cm) 
Trung bình 

(cm) 

Hồng Hà Nội  265 70 160 

Thái Bình Phả Lại  165 5 85 

              Tin phát lúc: 15h00’ Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017 

 PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN BẮC BỘ 
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